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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành Theo Quyết định số … ngày …tháng…năm… của Hiệu trưởng Trường 

Đại học ………………..) 

   - Tên ngành đào tạo:  

  + Tiếng Việt:   Kỹ thuật Xây dựng 

        + Tiếng Anh:   Civil Engineering 

   - Trình độ đào tạo:  Đại học 

   - Thời gian đào tạo:  4 năm 

- Loại hình đào tạo:   Chính quy 

- Mã ngành: 7580201 

  - Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

  - Đối tượng sinh viên: Đáp ứng yêu cầu tuyển sinh đại học theo hình thức thi tuyển 

và xét tuyển vào trường Đại học Lâm nghiệp. 

1.1. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo kỹ sư với các mục tiêu cơ bản như sau: 

MT1: Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức và sức khỏe tốt; 

MT2: Đảm nhiệm được các công việc về khảo sát, thiết kế và thi công các công 

trình dân dụng – công nghiệp, công trình giao thông và công trình thủy lợi; 

MT3: Đảm nhiệm được các công việc về tư vấn, giám sát và kiểm tra chất 

lượng thiết kế, thi công các công trình dân dụng – công nghiệp, công trình giao thông 

và công trình thủy lợi; 

MT4: Đảm nhiệm được các công việc về quản lý sử dụng, quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình dân dụng – công nghiệp, công trình giao thông và công trình 

thủy lợi; 

MT5: Có khả năng tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cho các đối 

tượng có trình độ thấp hơn; 

MT6: Có khả năng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm 

chất chính trị để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

 1. Về kiến thức 

CĐR1: Hiểu biết và vận dụng được kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam và Pháp luật Việt Nam; 

CĐR2: Hiểu biết và vận dụng được kiến thức cơ bản về Toán học, Vật lý, Tin 

học trong thiết kế, thi công và quản lý sử dụng công trình xây dựng; 

CĐR3:  Đánh giá và phân tích được các vấn đề cơ bản về an ninh quốc phòng 

và có ý thức hành động phù hợp để bảo vệ tổ quốc; 
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CĐR4:  Hiểu biết và vận dụng được những kiến thức về giáo dục thể chất vào 

quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh 

thần của cá nhân và cộng đồng; 

CĐR5:  Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo 

quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, đồng thời có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ 

chuyên ngành công trình xây dựng; 

CĐR6: Hiểu biết và vận dụng được những kiến thức cơ bản về Cơ học lý 

thuyết, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Thuỷ lực và máy thủy lực, Địa chất công 

trình, Vẽ kỹ thuật xây dựng, Vật liệu xây dựng, Cơ học đất, Trắc địa công trình, Thuỷ 

văn công trình, Kỹ thuật điện và điện tử làm cơ sở cho việc tính toán thiết kế các 

công trình xây dựng. 

CĐR7: Hiểu biết và vận dụng được những kiến thức cơ bản về Kết cấu bê tông 

cốt thép, Kết cấu thép, Cấp thoát nước, Máy xây dựng, Kiến trúc công trình, Nền và 

móng, Thiết kế đường ô tô, Đồ án thiết kế đường ô tô, Thuỷ công, Đồ án thuỷ công, 

Thiết kế nhà BTCT, Đồ án thiết kế nhà BTCT, Tin học ứng dụng trong xây dựng 

công trình, Tổ chức thi công và An toàn và vệ sinh lao động để phục vụ việc tính 

toán thiết kế công trình xây dựng. 

CĐR8: Hiểu biết và vận dụng được những kiến thức chuyên sâu về Công trình 

dân dụng, Công trình giao thông và Công trình thủy trong việc phân tích tình hình 

thực tế, đề xuất các giải pháp công trình và giải quyết những vấn đề kỹ thuật nảy sinh 

trong công tác lập quy hoạch, thiết kế, thi công, giám sát, quản lý và khai thác các 

công trình xây dựng.  

 2. Về kỹ năng 

 a) Kỹ năng cứng 

 CĐR9:  Làm và chỉ đạo thực hiện được việc khảo sát, thiết kế và lập các dự án 

xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, công trình giao thông và thủy lợi;  

 CĐR10:  Làm và chỉ đạo thực hiện được việc thiết kế thi công và tổ chức thi 

công các công trình dân dụng - công nghiệp, công trình giao thông và thủy lợi;  

 CĐR11:  Làm và chỉ đạo thực hiện được việc tư vấn, giám sát và kiểm tra đánh 

giá chất lượng thiết kế - thi công các công trình dân dụng - công nghiệp, công trình 

giao thông và thủy lợi;  

 CĐR12:  Phân tích và xây dựng được các mô hình tính toán thiết kế thông qua 

các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa các hệ thống trong các lĩnh vực xây dựng 

công trình dân dụng - công nghiệp, công trình giao thông và thủy lợi; 

 CĐR13: Phân tích đánh giá được hiện trạng các công trình dân dụng - công 

nghiệp, công trình giao thông và thủy lợi; từ đó đề xuất được các giải pháp hợp lý 

trong quản lý sử dụng;  

 CĐR14:  Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho các bậc đào tạo thấp 

hơn và người lao động; 
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 CĐR15:  Nghiên cứu, khám phá và sáng tạo để xây dựng, thực hiện và tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu: dự án, đề tài khoa học công nghệ … có liên 

quan.  

 b) Kỹ năng mềm 

 CĐR16: Kỹ năng giao tiếp 

 + Lựa chọn và sử dụng được các hình thức giao tiếp hiệu quả, phù hợp với 

mục tiêu, nội dung, hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp; 

 + Giao tiếp thành thục được bằng tiếng Việt, có khả năng thuyết trình thông 

thường và các vấn đề khoa học có liên quan. 

 CĐR17:  Kỹ năng tự chủ 

 + Có thể làm việc độc lập và tự chủ các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn; 

 + Có phương pháp làm việc khoa học và khả năng xây dựng các phương pháp 

luận và tư duy mới trong khoa học; 

 + Có thể quản lý thời gian đáp ứng công việc. 

 CĐR18:  Kỹ năng làm việc theo nhóm 

 + Có khả năng thành lập và tổ chức hoạt động nhóm làm việc; 

 + Có khả năng hợp tác, chia sẻ với đồng nghiệp; 

 + Có khả năng chấp nhận sự khác biệt vì mục tiêu chung. 

 CĐR19:  Kỹ năng quản lý và lãnh đạo 

 + Có khả năng ra quyết định; 

 + Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra 

công việc. 

 c) Kỹ năng ngoại ngữ và tin học 

 CĐR20:  Kỹ năng ngoại ngữ 

 + Có ngoại ngữ chuyên ngành để đọc và hiểu các văn bản có nội dung gắn với 

chuyên môn được đào tạo; 

 + Có khả năng dùng tiếng Anh để diễn đạt, xử lý các tình huống chuyên môn; 

 + Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 trong 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 CĐR21:  Kỹ năng tin học 

 + Có kỹ năng tin học cơ bản, sử dụng các phần mềm chuyên ngành phục vụ 

chuyên môn; 

 + Có khả năng tra cứu, tìm kiếm tư liệu trên mạng và khả năng áp dụng công 

nghệ tin học vào công tác lưu trữ và xử lý thông tin liên quan đến công việc chuyên 

môn của mình. 

 3. Về thái độ 

CĐR22: Phẩm chất đạo đức cá nhân 

+ Có trách nhiệm với các quyết định của cá nhân; 

+ Có ý thức làm việc chăm chỉ, sáng tạo; 

+ Có khả năng tự tiếp thu kiến thức nghề nghiệp và học tập suốt đời. 
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CĐR23: Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 

+ Có trách nhiệm với các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp; 

+ Có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp; 

+ Độc lập, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động nghề nghiệp. 

CĐR24:  Phẩm chất đạo đức xã hội 

+ Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; 

+ Có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; 

+ Có tinh thần đấu tranh cho lẽ phải; 

+ Sẵn sàng chấp nhận rủi ro, hy sinh vì lợi ích của xã hội, cộng đồng. 
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MA TRẬN MỐI QUAN HỆ GIỮA MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

VÀ CHUẨN ĐẦU RA 

CHUẨN ĐẦU RA 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 

Kiến thức 

CĐR1        

CĐR2        

CĐR3        

CĐR4        

CĐR5        

CĐR6        

CĐR7        

CĐR8        

Kỹ năng 

Nghề 

nghiệp 

CĐR9       

CĐR10       

CĐR11       

CĐR12       

CĐR13       

CĐR14       

CĐR15       

Mềm 

CĐR16       

CĐR17       

CĐR18       

CĐR19       

Ngoại ngữ  

& Tin học 

CĐR20       

CĐR21       

Phẩm chất 

đạo đức 

Cá nhân CĐR22       

Nghề 

nghiệp 
CĐR23       

Xã hội CĐR24       

 

 
 



6 
 

MA TRẬN MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỌC PHẦN VÀ CHUẨN ĐẦU RA 

CÁC HỌC PHẦN TRONG  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức 

(CĐR1 – CĐR8) 

Kỹ năng  

(CĐR9 – CĐR21) 

Phẩm chất đạo đức 

(CĐR22 – CĐR24) 

Nghề nghiệp Mềm 
Ngoại ngữ 

& Tin học 

Cá 

nhân 

Nghề 

nghiệp 
Xã hội 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

I. Khối kiến thức giáo dục đại 

cương 

                        

I.1. Lý luận chính trị                         

1 
Những nglý CB của Mác–

Lê nin 
     

   
 

             
  

2 
Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam 
     

   
 

             
  

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh                         

I.2. Khoa học xã hội                         

12 Pháp luật đại cương                         

16 Các học phần tự chọn                         

I.3. Ngoại ngữ                         

4 Anh văn 1                         

5 Anh văn 2                         

6 Anh văn 3                         

7 Anh văn 4                         

I.4. Khoa học tự nhiên, tin học                         

8 Giải tích 1                         

9 Giải tích 2                         

10 Vật lý 1                         
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11 Vật lý 2                         

13 Tin học đại cương                         

14 Giáo dục thể chất                         

15 Giáo dục quốc phòng                         

II. Khối kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp 

                        

II.1. Kiến thức cơ sở ngành – 

khối ngành 

                        

17 Cơ học lý thuyết                         

18 Sức bền vật liệu                         

19 Cơ học kết cấu                         

20 Thuỷ lực và máy thủy lực                         

21 Địa chất công trình                         

22 Vẽ kỹ thuật xây dựng                         

23 Vật liệu xây dựng                         

24 Cơ học đất                         

35 Trắc địa công trình                         

26 Thuỷ văn công trình                         

27 Kỹ thuật điện và điện tử                         

II.2. Kiến thức ngành                         

   II.2.1. Các học phần bắt buộc                         

28 Kết cấu bê tông cốt thép                         

29 Kết cấu thép                         

30 Cấp thoát nước                         

31 Máy xây dựng                         

32 Kiến trúc công trình                         

33 Nền và móng                         



8 
 

34 Thiết kế đường ô tô                         

35 Đồ án thiết kế đường ô tô                         

36 Thuỷ công                         

37 Đồ án thuỷ công                         

38 Thiết kế nhà BTCT                         

39 Đồ án thiết kế nhà BTCT                         

40 
Tin học ứng dụng trong xây 

dựng công trình 
        

                

41 Tổ chức thi công                         

42 An toàn và vệ sinh lao động                         

   II.2.2. Các học phần tự chọn                         

A - CMH Công trình Dân dụng:                         

43A 
Cấu kiện đặc biệt bằng bê 

tông cốt thép 
                        

44A Kết cấu nhà thép                         

45A Kỹ thuật thi công 1                         

46A Kỹ thuật thi công 2                         

47A 
Thí nghiệm và kiểm định 

công trình 
                        

B - CMH Công trình Giao thông:                         

43B Xây dựng nền đường ô tô                          

44B Cầu thép                         

45B Xây dựng mặt đường ô tô                         

46B Cầu bê tông cốt thép                         

47B Thí nghiệm đường ô tô                         

C - CMH Công trình Thủy:                         

43C Thuỷ lực công trình                         

44C 
Thi công dẫn dòng và công 

tác hố móng 
                        
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45C Thiết kế trạm bơm                         

46C Thiết kế công trình thuỷ lợi                          

47C 
Thiết kế hệ thống cấp nước 

đô thị 
                        

II.3. Thực tập                         

48 Thực tập kỹ thuật 1                         

49 Thực tập kỹ thuật 2                         

50 Thực tập kỹ thuật 3                         

 Khóa luận tốt nghiệp                         

II.4. Khóa luận tốt nghiệp và các 

học phần thay thế 

                        

 II.4.1. Khóa luận tốt nghiệp                         

  II.4.2. Các học phần thay thế Khóa 

luận tốt nghiệp (chọn học bổ sung 

10TC) 

 

 

   

              

 

    

 Đường và giao thông đô thị                         

 Xây dựng nền đường ô tô                         

 Xây dựng mặt đường ô tô                         

 Cầu thép                         

 Thi công cầu                         

 Thí nghiệm đường ô tô                         

 
Thí nghiệm và kiểm định 

công trình 
                        

 Kết cấu nhà thép                         

 Kỹ thuật thi công 1                         

 Kỹ thuật thi công 2                         

 Thuỷ lực công trình                         

 
Thi công dẫn dòng và công 

tác hố móng 
                        

 Thiết kế trạm bơm                         
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 Thiết kế công trình thuỷ lợi                          

 Thiết kế và vận hành hồ chứa                         

 
Thiết kế hệ thống cấp nước 

đô thị 
                        

 Kinh tế xây dựng                          

 
Đánh giá tác động trong xây 

dựng  
                        

  
 
 
 
 


